
1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Trường mầm non Ngọc Thụy

I. Nội dung đề nghị thanh toán: Lương tháng 3- mức lương 1.490.000đ, tiền công, tiền công bán trú, thứ 7
(Đơn vị: Đồng)

Tiền khoán 

 Tiền công bán 
trú, thứ 7 Khoán CTP

(1) (2)  (4)  (5)  (6) (7) (8) (10) (11) (12)

    366,875,960        211,405,560     59,090,400          -      1,080,000          94,700,000           600,000        -   

I.     278,067,240        211,405,560                    -            -      1,080,000          65,281,680           300,000        -                           -   

1 Nguyễn Thị Lan Anh 1509865698 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội       10,760,745            8,823,545            1,937,200 

2 Phạm Lệ Hà 1510045870 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         9,545,112            8,273,672            1,271,440 

3 Trần Minh Phương 1500160998 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         8,915,494            7,583,254            1,332,240 

4 Vũ Thị Thanh Huyền 1500132863 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội       10,286,561            8,349,361            1,937,200 

5 Vũ Hải Hà 1500132979 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         9,086,926            7,549,726            1,537,200 

6 Nguyễn Thị Thu Hương 1500132924 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội       10,584,081            8,349,361            2,234,720 

7 Phạm Thị Hương Lan 1500132711 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         9,784,446            7,549,726            2,234,720 

8 Nguyễn Thu Hường 1500187182 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         1,741,810            1,741,810                         -   

9 Bùi Thị Hằng 1500222861 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         8,523,693            6,186,493            2,337,200 

10 Doãn Thị Hồng Phước 1500235540 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         7,866,380            6,329,180            1,537,200 

11 Lương Thị Mỹ Hương 1500261882 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         7,642,880            6,105,680            1,537,200 

12 Đỗ Thị Thanh Tuyền 1500285758 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         8,002,474            6,065,274            1,937,200 

13 Triệu Diệu Thuý 1500298084 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         7,602,474            6,065,274            1,537,200 

14 Trần Thị Hồng Phương 1500254624 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         8,002,474            6,065,274            1,937,200 

15 Trần Thị Thanh 1500329081 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         8,442,880            6,105,680            2,337,200 

16 Bùi Thị Thúy 1500337987 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         8,821,693            6,484,493            2,337,200 

17 Đàm Thị Thu Hương 1500358067 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         8,362,067            6,024,867            2,337,200 

18 Ng. Thị Ngọc Bích 1500374692 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         7,921,661            5,984,461            1,937,200 

Tiền thưởng

(3)  (9) 

Tổng số

Đối với công chức, viên chức

BẢNG THANH TOÁN CHO ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG THÁNG 3/2024
(Kèm theo Giấy rút dự toán/ủy nhiệm chi số RDT011, RDT012, CTG040, CTG041, CTG045 ngày 11  tháng 3 năm 2024

Mẫu số 09
Mã hiệu: ………..

Số: ………

Tài khoản dự toán □ Tài khoản tiền gửi: □

2. Mã đơn vị: 1088754
3. Tài khoản thanh toán của đơn vị mở tại ngân hàng thương mại: 1500645273 tại BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội

STT Họ và tên

Tài khoản ngân hàng

Tổng số

Trong đó:

Tên ngân hàng
Ghi chú

 Tiền phụ cấp và 
trợ cấp khác Số Tài khoản 

người hưởng

Tiền 
học 
bổng

Lương và phụ 
cấp theo lương

Tiền công lao 
động thường 
xuyên theo 
hợp đồng

Tiền 
thu 

nhập 
tăng 
thêm



Tiền khoán 

 Tiền công bán 
trú, thứ 7 Khoán CTP

Tiền thưởng
STT Họ và tên

Tài khoản ngân hàng

Tổng số

Trong đó:

Tên ngân hàng
Ghi chú

 Tiền phụ cấp và 
trợ cấp khác Số Tài khoản 

người hưởng

Tiền 
học 
bổng

Lương và phụ 
cấp theo lương

Tiền công lao 
động thường 
xuyên theo 
hợp đồng

Tiền 
thu 

nhập 
tăng 
thêm

19 Nguyễn Thị Hoa 1500383634 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         7,521,661            5,984,461            1,537,200 

20 Nguyễn Thị Lan 1500383643 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         8,321,661            5,984,461            2,337,200 

21 Nguyễn Thị Bích Hoa 1500554412 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         8,102,067            6,024,867       540,000            1,537,200 

22 Trương Thị My 1500407482 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         7,673,116            5,335,916            2,337,200 

23 Hồ Minh Hương 1500407543 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         7,309,389            5,372,189            1,937,200 

24 Âu Thị Vân Anh 1500407446 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         7,709,389            5,372,189            2,337,200 

25 Phạm Thị Thoa 1500407464 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         7,294,422            5,408,462            1,885,960 

26 Trần Thị Thu Vinh 1500132748 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội       10,286,561            8,349,361            1,937,200 

27 Nguyễn Hồng Nhung 1500337978 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         6,405,100            4,919,140            1,485,960 

28 Tạ Thị Lưu 1500497988 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         6,710,442            4,373,242            2,337,200 

29 Nguyễn Thị Thanh Hương 1500498112 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         6,194,975            4,760,255            1,434,720 

30 Lê Thiên Hương 1500503724 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         1,074,290            1,074,290                         -   

31 Chu Thị Châm 1261204740 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         6,200,702            4,663,502            1,537,200 

32 Nguyễn Thị Hằng 1250772894 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         7,192,063            4,854,863            2,337,200 

33 Nguyễn Thị Bích Hồng 1500498097 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         6,600,702            4,663,502            1,937,200 

34 Nguyễn Thị Thu Trang 1500498918 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         7,340,702            4,663,502       540,000            2,137,200 

35 Hoàng Kim Dung 1500160916 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         6,580,093            4,645,373            1,634,720           300,000 

36 Lê Thị Thuý Nga 1500160970 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         7,656,053            5,318,853            2,337,200 

II.       88,808,720                         -       59,090,400          -                   -            29,418,320           300,000        -   

1 Nguyễn Kim Minh 1500132641 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         6,325,800       4,188,600            2,137,200 

2 Trần Trung Nghĩa 1500497997 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         6,525,800       4,188,600            2,337,200 

3 Lê Quỳnh Anh 1500139457 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         6,405,800       4,368,600            1,737,200           300,000 

4 Nguyễn Thị Tứ 1500213050 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         6,125,800       4,188,600            1,937,200 

5 Đặng Đình Hoàng 1500213069 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         6,925,800       4,188,600            2,737,200 

6 Đoàn Thị Hồng Chinh 1500336887 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         6,525,800       4,188,600            2,337,200 

7 Đoàn Thị Châm 1500396030 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         6,525,800       4,188,600            2,337,200 

8 Nguyễn Thị Nhung 1500420009 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         6,525,800       4,188,600            2,337,200 

9 Lê Thành Đông 1500443468 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         6,395,800       4,458,600            1,937,200 

Đối với lao động hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo nghị định  số 
111/2022/NĐ-C P)



Tiền khoán 

 Tiền công bán 
trú, thứ 7 Khoán CTP
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10 Lương Thị Kim Anh 1500470527 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         6,525,800       4,188,600            2,337,200 

11 Bùi Lan Hương 1500497951 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         6,125,800       4,188,600            1,937,200 

12 Lê Thu Hoài 1500530139 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         6,023,320       4,188,600            1,834,720 

13 Nguyễn Thị Hậu 1500497933 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         6,125,800       4,188,600            1,937,200 

14 Đặng Đình Bình 1509111850 BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội         5,725,800       4,188,600            1,537,200 

Số tiền bằng chữ: #NAME?

Số tiền chênh lệch                           -   
Biến động tăng
Biến động giảm

Người lập Kế toán trưởng

Lê Quỳnh Anh Lê Quỳnh Anh

Chuyên viên kiểm soát chi/Giao dịch viên KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC LONG BIÊN

Ngày      tháng 3 năm 2024

Ngày      tháng 3 năm 2024

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Lan Anh
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